	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học : 2017- 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN :  ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 45 phút 
Ngày kiểm tra …/4/2018




I. Mục tiêu 
1. Kiến thức : Nhằm kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh về:			                                -  Thiên nhiên châu Âu:  đặc điểm vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi , cảnh  quan châu Âu.
- Dân cư châu Âu:  đặc điểm về dân số, thành phần chủng tộc, tôn giáo		
- Kinh tế châu Âu: ngành công nghiệp và nông nghiệp		                                                                                  
2. Kỹ năng : 
- Phân tích biểu đồ khí hậu
-  Nhận biết các kiểu khí hậu châu Âu .
- Nhận xét đặc điểm dân số châu Âu
3. Thái độ
- Học sinh nghiêm túc khi làm bài kiểm tra 
- Có nhận thức về sự phát triên dân sô. 
4. Định hướng hình thành năng lực:
- Năng lực phân tích biểu đồ khí hậu
- Năng lực nhận xét, so sánh sự giống và khác nhau giữa các kiểu khí hậu
II. Ma trận đề :

	                 Mức độ

Nội dung 
	Nhận biết
	Thông hiểu
30%
	Vận dụng
20%

	Vận dụng cao
10%
	Tổng

	
	40%
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thiên nhiên châu Âu
	2                              
    1đ
	
	
	
	
	1                       
    2đ
	
	
	3                              
         3đ

	Dân cư châu Âu
	2                                
   1đ
	
	1                                
 0,5đ
	1                       
    2đ
	
	
	
	
	4                                           
       3,5đ

	Kinh tế châu Âu

	
	1                       
    2đ
	1                                
 0,5đ
	
	
	
	
	1
   1đ
	3                       
       3,5đ

	Tổng
	  5                                                    
            4đ
	    3                                                       
            3đ
	           2                                                        
                         3đ
	10                       
        10đ
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I. TRÁC NGHIỆM ( 3 điểm)
Hãy ghi lại vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Ngành sản xuất nông nghiệp chuyên môn hoá của các  nước ven Địa Trung Hải là:
A. Chăn nuôi dê , cừu                                             B. Trồng cây ăn quả: nho, cam, chanh.
C. Chăn nuôi  lợn.                                                   D. Trồng cây lương thực
Câu 2: Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc
A. Môn- gô- lô- ít                                                  B. Nê – grô- ít. 
C. Ơ- rô- pê – ít.                                                    D. Người lai
Câu 3: Tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu
A. 70%                                  B. 75%                       C. 80%                           D. 85%
Câu 4: Châu Âu có 2/3  diện tích là :
A. Núi và đồi thấp                                                B. Núi già
C. Núi trẻ.                                                             D. Đồng bằng
Câu 5: Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương
A. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải 
B, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương
C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải
D. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải
Câu 6: Xu thế hóa nông thôn ở các nước châu Âu gần đây là kết quả của :
A. Đường lối công nghiệp hóa nông thôn.
B. Tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng ở đô thị
C. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.
D. Việc mở rộng mạng lưới giao thông ra ngoại ô.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)			                                                                                         Câu1 (2 điểm ). Trình bày đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp của châu Âu?	                                           
Câu 2 (2  điểm ). So với thế giới, châu Âu là châu lục có dân số già và vẫn đang có xu hướng già đi. Em hãy chúng minh?
Câu 3  ( 2 điểm ).  Cho  biểu đồ khí hậu sau:
	
	
a. Phân tích biểu đồ khí hậu trên.

b. Cho biết biểu đồ đó thuộc kiểu khí hậu nào?








Câu 4( 1 điểm):  Thứ 3 tuần trước , em đã được tham gia hoạt động  ngoại khóa với lớp tại Khu du lịch chùa Tây Thiên. Em hãy kế những biện pháp bảo vệ môi trường ở khu du lịch này. Theo em bảo vệ tốt môi trường có tác động như thế nào tới du lịch?
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học : 2017- 2018

	
ĐỀ SỐ 1




	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : ĐỊA LÍ 7




I. Trắc nghiệm  ( 3 điểm)
       - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ 
       -  Với câu có nhiều lựa chọn  đúng , nếu trả lời sai, thiếu,  thừa thì không được điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án 
	A,B
	C
	B
	D
	C
	A,D


II. Tự luận  ( 7 điểm)                                                                                                                  
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1(2đ)
	- Quy mô sản xuất nông  nghiệp thường không lớn 
- Có 2 hình thức sản xuất nông nghiệp : hộ gia đình và trang trại. 
     +  Các hộ gia đình: Sản xuất theo hướng đa canh.
     +  Còn trang trại  là một xí nghiệp sản xuất theo hướng chuyên môn hoá sản phẩm.
 -  Nền  nông nghiệp thâm canh, phát triển,  đạt hiệu quả cao là nhờ áp dụng các tiến bộ  KHKT tiên tiến.  Gắn chặt với công nghiệp chế biến
- Tỉ trọng chăn nuôi cao hơn trồng trọt
	0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ


0,5đ

	2(2đ)
	*   Châu Âu là châu lục có dân số già:
   -  Tỉ lệ gia tăng tư nhiên rất thấp , chưa tới 0,1%. 
   - Nhiều nước  Đông Âu và một số nước  Bắc Âu, Tây Âu có tỉ lệ gia tăng tự nhiên  âm.
    - Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.
* Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi:   Thể hiện trong cơ cấu dân số qua một số năm (1996 - 2000) : tỉ lệ trẻ em luôn giảm,  người trong tuổi lao động và trên lao động luôn tăng.
	  
0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ


	3(2đ)
	a. Phân tích :
· Nhiệt độ
· Lượng mưa
b. Nhận biết kiểu khí hậu: 
	
0,75đ
0,75đ
0,5đ

	 4(1đ)
	- Biện pháp: HS nêu 1-2 biện pháp
-  Lợi ích: hấp dẫn khách du lịch, thu ngoại tệ lớn cho nền kinh tế ...
	0,5đ
0,5đ
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  Đỗ Thị Thu Hoài 	    Nguyễn Thị Nguyệt 		      Nguyễn Thị Tố Loan


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học 2017 – 2018

ĐỀ SỐ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
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I. TRÁC NGHIỆM ( 3 điểm)
Hãy ghi lại vào bài kiểm tra các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Đặc trưng nổi bật nhất của dân cư châu Âu so với các châu lục khác là:
A. Sự phân bố dân cư không đều
B. Có tỉ lệ gia tăng tự nhiên rất thấp
C. Có cơ cấu dân số trẻ
D. Dân số gia tăng  chủ yếu do nhập cư
Câu 2: Phía nào của châu Âu tiếp giáp với châu Á?
A. Phía Bắc                                                                B. Phía Nam
C. Phía Tây                                                                D. Phía Đông
Câu 3: Xu thế hóa nông thôn ở các nước châu Âu gần đây là kết quả của :
A. Tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng ở đô thị
B.  Đường lối công nghiệp hóa nông thôn.
C. Việc mở rộng mạng lưới giao thông ra ngoại ô.
D. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.
Câu 4: Ngành sản xuất nông nghiệp chuyên môn hoá của các  nước Tây và Trung Âu là:
A. Trồng cây lương thực                                         B. Trồng cây ăn quả: nho, cam, chanh.
C. Chăn nuôi  bò lợn.                                              D. Chăn nuôi dê , cừu                                             
Câu 5: Đại bộ phận châu Âu có khí hậu :
A. Cận nhiệt đới                                                      B. Ôn đới lục địa và  ôn đới hải dương                  
C. Hàn đới                                                               D. Địa Trung hải
Câu 6: Phần lớn dân cư châu Âu theo tôn giáo:
A.  Ấn độ giáo                                                         B. Phật giáo
C.  Hồi giáo                                                             D. Cơ đốc giáo
II. TỰ LUẬN (7 điểm)			                                                                                         Câu1 (2 điểm ) .  Trình bày sự phát triển nông nghiệp của châu Âu?                             
Câu 2 (2  điểm ). Tại sao nói châu Âu là châu lục có dân số đang già đi?
 Câu 3 (2 điểm ). Cho  biểu đồ khí hậu sau:
	

	
a. Phân tích biểu đồ khí hậu trên.

b. Cho biết biểu đồ đó thuộc kiểu khí hậu nào?








Câu 4( 1 điểm):  Thứ 3 tuần trước , em đã được tham gia hoạt động ngoại khóa với lớp tại Khu du lịch chùa Tây Thiên. Em hãy kế những biện pháp bảo vệ môi trường ở khu du lịch này. Theo em bảo vệ tốt môi trường có tác động như thế nào tới du lịch?

        BGH          		            Tổ CM 			             Nhóm CM
 
  Đỗ Thị Thu Hoài 	    Nguyễn Thị Nguyệt 		      Nguyễn Thị Tố Loan
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ĐỀ SỐ 2




	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : ĐỊA LÍ 7




I. Trắc nghiệm  ( 3 điểm)
       - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ 
       -  Với câu có nhiều lựa chọn  đúng , nếu trả lời sai, thiếu,  thừa thì không được điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án 
	A,D
	D
	B,C
	A,C
	B
	D


II. Tự luận  ( 7điểm)                                                                                                                  
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1(2đ)
	- Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất trên thế giới với nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng chất lượng cao: luyện kim, chế tạo máy,  hóa chất, chế biến thực phẩm...
- Sản xuất công nghiệp được tập trung ở vùng Rua, dọc sông Rai -nơ
- Từ những năm 80 của thế kỉ XX nhiều ngành công nghiệp truyền thống: khai thác than, đóng tàu...bị cạnh tranh bởi các nước công nghiệp mới, gặp khó khăn đòi hỏi phải thay đổi  công nghệ , cơ cấu. 
- Nhiều ngành công nghiệp mới, trang bị hiện đại được xây dựng ở trung tâm công nghệ cao: như điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hàng không vũ trụ liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học để nâng cao chất lượng  sản phẩm  phù hợp với nhu cầu thị trường.
	   
0,5đ

0,5đ

0,5đ


0,5đ

	2(2đ)
	*   Châu Âu là châu lục có dân số già:
   -  Tỉ lệ gia tăng tư nhiên rất thấp , chưa tới 0,1%. 
   - Nhiều nước  Đông Âu và một số nước  Bắc Âu, Tây Âu có tỉ lệ gia tăng tự nhiên  âm.
   - Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.
* Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi:  Thể hiện trong cơ cấu dân số qua một số năm (1996 - 2000) :  tỉ lệ trẻ em luôn giảm,  người trong tuổi lao động và trên lao động luôn tăng.
	  
0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ


	3(2đ)
	a. Phân tích :
· Nhiệt độ
· Lượng mưa
b. Nhận biết kiểu khí hậu:
	
0,75đ
0,75đ
0,5đ

	 4 (1đ)
	- Biện pháp: HS nêu 1-2 biệp pháp
-  Lợi ích: hấp dẫn khách du lịch, thu ngoại tệ lớn cho nền kinh tế ...
	0,5đ
0,5đ


           BGH          		              Tổ CM 			             Nhóm CM

  Đỗ Thị Thu Hoài 	    Nguyễn Thị Nguyệt 		      Nguyễn Thị Tố Loan



